
ĐỀ THI THỬ SỐ 6
Câu 1. Tổng số hạt proton,  nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó
tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên
tử B nhiều hơn của A là 12. A, B lần lượt là

A. Ca, Fe B. Na, K C. Mg, Fe D. K, Ca
Câu 2. Cacbon có 2 đồng vị bền: 12C và 13C, oxi có 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Từ các đồng vị trên ta
có thể thu được bao nhiêu loại phân tử CO2

A. 6 B. 12 C. 15 D. 18
Câu 3. Tổng số hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của phản ứng sau:

Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O là
A. 45 B. 59 C. 64 D. 61

Câu 4. Trường hợp nào sau đây làm tăng tốc độ phản ứng
A. Thêm một ít MnO2 vào dung dịch H2O2 đang phân hủy
B. Pha loãng hỗn hợp NaOH và CH3COOC2H5 đang phản ứng
C. Làm lạnh cốc đựng bột Fe + dung dịch H2SO4 loãng
D. Tăng áp suất trong bình phản ứng: CaCO3  CaO + CO2

Câu 5. Cho các dung dịch sau: NH4HCO3 (1), Na2CO3 (2), (NH4)2CO3 (3) có cùng nồng độ mol.
Giá trị pH tăng dần từ trái qua phải là

A. 1 < 2 < 3 B. 1 < 3 < 2 C. 3 < 1 < 2 D. 3 < 2 < 1
Câu 6. Cho các phản ứng: Cu + HNO3 đặc  Khí X

MnO2 + HCl đặc  Khí Y; Na2CO3 + FeCl3 + H2O  Khí Z
X, Y, Z lần lượt là

A. NO, Cl2, CO2 B. NO2, Cl2, CO2 C. NO2, HCl, CO D. N2, Cl2, CO2

Câu 7. Thêm 150 ml dung dịch KOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 1M. Muối thu được trong
dung dịch gồm:

A. 0,06 mol KH2PO4; 0,04 mol K3PO4 B. 0,06 mol K2HPO4; 0,06 mol K3PO4

C. 0,06 mol K2HPO4; 0,1 mol KH2PO4 D. 0,1 mol KH2PO4; 0,07 mol K3PO4

Câu 8. Hỗn hợp khí gồm O2 và O3 sục vào dung dịch KI dư thấy khối lượng hỗn hợp giảm 25%.
Thành phần phần trăm về thể tích của O3 có trong hỗn hợp là

A. 25% B. 20% C. 66,67% D. 33,33%
Câu 9. Cho a mol Zn vào dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Điều kiện để sau phản
ứng thu được hai kim loại và dung dịch có hai muối là

A. 2a  2b + c B. c < 2a < 2b + c
C. 2a = 2b + c D. 2b  2a < b + 2c

Câu 10. Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được phần không tan Z. Trong
Z có chứa

A. Ag B. AgCl C. Ag, AgCl D. Ag, AgCl, Fe
Câu 11. Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thấy xuất hiện 2 gam kết tủa. Cho tiếp dung dịch
NaOH dư thu được thêm 1 gam kết tủa nữa. Thể tích CO2 đã dùng là

A. 0,896 lít B. 0,448 lít C. 0,672 lít D. 2,24 lít
Câu 12. Cho các nguyên liệu: Na2CO3, CaCO3, H2O. Không dùng phản ứng điện phân. Có thể điều
chế bao nhiêu chất nguyên chất đều là các chất chứa natri hoặc canxi

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 13. Trộn 0,54 gam bột Al với Fe2O3 dư, rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở điều kiện không
có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,896 lít
(đktc) hỗn hợp khí B gồm: NO2 và NO. Tỉ khối của hỗn hợp B so với H2 là

A. 17 B. 19 C. 21 D. 23
Câu 14. Cho 16,7 gam hợp kim Al, Fe, Zn tác dụng với dd NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và
một phần rắn không tan X. Hòa tan X bằng dung dịch HCl dư thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Thành
phần % khối lượng của Al trong hợp kim là

A. 58,38% B. 24,25% C. 16,17% D. 8,08%



Câu 15. Khi chất X rơi xuống, lắc cho tan
thì chất lỏng trơ đựng trong ống chữ U mới
dịch chuyển theo chiều mũi tên cong. Chất
rắn X và chất khí Y lần lượt là

A. Na2O và CO B. Ca và NO2

C. P2O5 và NH3 D. CuSO4 và H2S

Câu 16. Có 5 khí đựng trong lọ không nhãn, sẫm màu: Cl2, HCl, SO2, NH3, O2. Chỉ dùng quỳ tím
ẩm, có thể trực tiếp nhận ra những khí nào sau đây

A. Cl2, NH3, O2 B. NH3, HCl, SO2 C. NH3, Cl2 D. Cả 5 khí
Câu 17. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, thu được hỗn hợp rắn nặng 4,96 gam và hỗn hợp
khí X. Hòa tan X vào nước được 300 ml dung dịch pH của dung dịch là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 7
Câu 18. Cho Fe dư vào dung dịch chứa CuCl2 và HCl thấy khối lượng dung dịch thu được không
thay đổi so với dung dịch ban đầu. Tỉ lệ số mol CuCl2 và HCl là

A. 1 : 2 B. 27 : 8 C. 16 : 3 D. 24 : 7
Câu 19. Chất tác dụng trực tiếp được với tất cả các dung dịch muối ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4

là
A. Ba B. FeCl3 C. Na2S D. H3PO4

Câu 20. Hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2. Trong đó oxi chiếm 56% về khối lượng.
Cho KOH dư vào dung dịch chứa 50 gam hỗn hợp A, lọc kết tủa thu được đem nung (không có O2)
được số gam oxit là

A. 47,3 B. 44,6 C. 18,5 D. 6,4
Câu 21. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch

A. FeCl3 và Na2S B. NaNO3 và FeS
C. H3PO4 và AgNO3 D. Ba(OH)2 và NaHSO4

Câu 22. Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm
được biểu diễn theo sơ đồ sau:

Thí nghiệm nào sau đây ứng với thí nghiệm trên.
A. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Zn(NO3)2

B. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH
C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Al(NO3)3

D. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và NaAlO2

Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp C2H4, C3H6, C2H6 thu được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam
H2O. Dẫn hỗn hợp ban đầu qua nước brom dư thì khối lượng bình Br2 tăng

A. 0,28 gam B. 1,2 gam C. 1,48 gam D. 6,4 gam
Câu 24. Đun 106 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC đến phản ứng hoàn toàn
thu được 88 gam hỗn hợp ete có cùng số mol. Hai ancol là

A. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH và C3H7OH
C. C2H5OH và C3H7OH D. C2H5OH và C4H9OH

Câu 25. Hỗn hợp X gồm CaO, Mg, Ca, MgO. Hòa tan 5,36 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl
vừa đủ thu được 1,624 lít H2 (đ.k.t.c) và dung dịch Y trong đó có 6,175 gam MgCl2 và m gam
CaCl2. Giá trị của m là.

A. 7,4925 gam B. 8,6025 gam C. 8,0475 gam D. 7,770 gam
Câu 26. Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ A (C3HXO2) tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí (đktc)
và 9,4 gam muối Y. Công thức cấu tạo của A là



A. HCOOCH=CH2 B. CH2=CH-COOH
C. HOCH2CH2CH2OH D. HOCH2CH2CHO

Câu 27. Hỗn hợp X chứa hai chất hữu cơ A, B có CTPT tương ứng là CnH2nO và CmH2m+2O2. Hỗn
hợp có khả năng hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam ở nhiệt độ thường và có phản ứng tráng
gương. Vậy có thể kết luận

A. B là HCOOH
B. A có nhóm –CHO còn B là ancol đa chức liên tiếp
C. A là anđehit còn B là axit đơn chức
D. B có –CHO, nhiều nhóm –OH liên tiếp

Câu 28. Thủy phân este X (C6H10O2) thu được 2 sản phẩm Y và Z. Y làm mất màu dung dịch Brom;
Y(rắn) tác dụng được với NaOH(rắn) xúc tác CaO. Công thức của X là

A. C2H3COOCH2CH2CH3 B. C2H5COOC3H5

C. (CH3)2CH-OOCC2H5 D. C3H7COOC2H3

Câu 29. Chất béo X + NaOH  C17H35COONa + C15H31COONa + C3H5(OH)3

(Phản ứng trên chưa được cân bằng). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp 2 amin bậc 1, mạch hở, no, kế tiếp nhau trong cùng dãy
đồng đẳng thu được 0,5 mol N2; đồng thời CO2 và H2O thu được có tỉ lệ mol là 1 : 2. Hai amin có
công thức phân tử lần lượt là

A. CH3NH2, C2H5NH2 B. C2H4(NH2)2, C3H6(NH2)2

C. C3H7NH2, C4H9NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2

Câu 31. Peptit Y có cấu tạo: Ala-Gly-Glu-Ala-Lys. Thủy phân peptit Y không thu được đipeptit
nào

A. Ala-Glu B. Gly-Glu C. Ala-Gly D. Ala-Lys
Câu 32. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và không phản ứng với C2H5OH.
Công thức cấu tạo của hợp chất trên là

A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2NCH2-CH2-COOH
C. CH2=CH-COONH4 D. H2NCH2COOCH3

Câu 33. Công ty cổ phần “Bóng đén phích nước Rạng Đông (Hà Nội)” sử dụng một trong những
nguyên liệu tráng ruột phích là gluxit X theo các giai đoạn:

- Hòa tan X trong nước, thêm một ít axit H2SO4 đặc rồi đun nóng đủ thời gian
- Trung hòa dung dịch thu được bằng NaOH, thêm dung dịch AgNO3/NH3

- Dùng dung dịch thu được để tráng ruột phích
X là chất nào dưới đây

A. Glucozơ B. Tinh bột C. Saccarozơ D. Mantozơ
Câu 34. Cho các chất sau: metyl acrylat, vinylaxetat, axit amino axetic, metyl acrylat, axit glutamic.
Số chất tham gia phản ứng trùng hợp, trùng ngưng là

A. 3, 2 B. 4, 2 C. 3, 1 D. 4, 1
Câu 35. Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, đơn chức phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch
KOH 5M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp hai muối hữu cơ và được một ancol Y. Cho toàn bộ Y tác
dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). X gồm

A. 1 axit và 1 ancol B. 1 este và 1 ancol
C. 2 este D. 1 este và 1 axit

Câu 36. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất chứa oxi, đơn chức cùng dãy đồng đẳng,
sản phẩm thu được sục vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm, khối lượng dung dịch
Ca(OH)2 giảm so với ban đầu là 15,4 gam và thu được 50 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp X là

A. 10,6 gam B. 7,4 gam C. 14,2 gam D. 12,4 gam
Câu 37. Tinh chế C6H6 bị lẫn C6H5NH2 có thể dùng dung dịch nào sau đây

A. HCl B. C2H5OH C. NaOH D. Nước Br2

Câu 38. Phản ứng nào sau đây cho sản phẩm duy nhất (có tỉ lệ mol 1 : 1)
A. Propen + H2O (xúc tác, to) B. Butađien-1,3 + Br2/CCl4
C. Xiclobutan + Br2/CCl4  D. Stiren + H2/Ni, to 



Câu 39. Sơ đồ sau: X
o

2+2H /Ni, t Y
o

2 4H SO dac, t Z  Polibuta-1,3-đien
X là chất hữu cơ mạch hở, thuần chức. Y là hợp chất no. Z là sản phẩm hữu cơ duy nhất. Số

công thức cấu tạo thỏa mãn với X là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 40. Từ 26 gam C2H2 và các chất vô cơ không chứa C có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam poli
(vinyl axetat)

A. 52 gam B. 26 gam C. 86 gam D. 43 gam
Câu 41. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các phân tử và ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (Không
kể vai trò của oxi và hiđro)

A. HCl, SO2, HNO3, CO2 B. F2, SO3
2−, NO2, Fe2+

C. Cl2, H2O, HNO2, Cr3+ D. Br2, H2S, H3PO4, Ca
Câu 42. Cho 32 gam hơi CH3OH đi qua CuO dư, đun nóng, hấp thụ toàn bộ phần khí vào 100 gam
nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

A. 23,08% B. 30% C. 32% D. 20,27%
Câu 43. Chất hữu cơ X có đặc điểm: Phản ứng với Br2/CH3COOH cho sản phẩm duy nhất chứa một
nguyên tử brom. Phản ứng với H2 cho một ancol bậc 2 tách nước của ancol này thu được hai olefin.
X có thể là

A. axeton B. butan-2-on C. butanal D. pentan-3-on
Câu 44. Khi cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO3 (dư) lắc hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn thu
được dung dịch Y. Trong dung dịch có chứa chất tan là

A. Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)3, AgNO3

C. Fe(NO3)2, AgNO3 D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, AgNO3

Câu 45. Để tinh chế Ag từ hỗn hợp Ag và Cu (bảo toàn khối lượng) chỉ cần dùng
A. dung dịch HNO3 B. dung dịch H2SO4 đặc
C. dung dịch HCl và O2 D. dung dịch AgNO3

Câu 46. Dung dịch A chứa CrCl3 0,5M và HCl 0,2M. Cho 200 ml dung dịch A tác dụng với V ml
dung dịch NaOH 0,8M. Sau phản ứng chỉ được một dung dịch có tính kiềm và không có kết tủa. Giá
trị của V là

A. > 300 B.  300 C. > 550 D.  550
Câu 47. Một loại quặng hematit có lẫn tạp chất là SiO2. Để luyện gang từ loại quặng đó, người ta
phải dùng chất tạo xỉ là

A. CaCO3 B. KOH C. Al2O3 D. MgCO3

Câu 48. Hợp chất thơm X (C7H8O2) tác dụng được với Na và với NaOH. X tác dụng với Na dư, số
mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ mol
1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

A. C6H5CH(OH)2 B. HOC6H4CH2OH C. CH3C6H3(OH)2 D. CH3OC6H4OH
Câu 49. Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản
ứng được 1,835 gam muối B. Khối lượng mol của A là

A. 89 gam B. 103 gam C. 147 gam D. 148 gam
Câu 50. Lên men tinh bột có trong 10 kg khoai (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao
nhiêu lít cồn 96o (H = 80%;

2 5C H OHd = 0,807 g/ml)

A. 4,7 lít B. 4,5 lít C. 4,3 lít D. 4,1 lít


